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CHÍNH SÁCH NGÔN NGỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM VÀ GIÁ TRỊ 
CỦA NÓ TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG LÃNH THỔ 

(Tóm tắt báo cáo) 

GS. TS TRẦN Trí Dõi1                                                                                  

1.Việt Nam là một quốc gia với gần 2/3 vùng lãnh thổ là địa bàn có các dân tộc thiểu số 
sinh sống. Vì thế, khi Nhà nước xây dựng một chính sách ngôn ngữ đúng đắn, phù hợp với thực 
tiễn khách quan cho địa bàn này và khi chính sách đó được thực thi có hiệu quả trong xã hội thì nó 
sẽ là một nguồn lực quan trong cho sự phát triển kiện kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Bởi vì, 
ngôn ngữ với chức năng là phương tiện giao tiếp và công cụ của tư duy, nó sẽ góp phần quan trọng 
thúc đẩy sự phát triển tri thức khoa học và kinh nghiệm xã hội đẻ người dân tộc chủ động tạo ra sản 
phẩm lao động của mình, phục vụ cho phát triển xã hội.  

2.Từ xuất phát điểm nói trên, trong bài viết này chúng tôi sẽ tập trung trình bày hai khía 
cạnh: a, Phân tích những yếu tố thuộc vào nội dung chính sách ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số của 
Nhà nước Việt Nam có tác động như thế nào nến sự phát triển bền vững xã hội vùng đân tộc; b, 
Tìm hiểu thực tế việc thực thi chính sách ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số trong mối quan hệ biện 
chứng giữa sự phát triển kinh tế xã hội với trình độ sử dụng ngôn ngữ của một vài địa phương. Qua 
đó, chúng tôi tập trung đi sau vào làm rõ vai trò tác động tích cực của chính sách ngôn ngữ của Nhà 
nước Việt Nam với sự phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam hiện nay. 
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CHÍNH SÁCH NGÔN NGỮ  DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM VÀ GIÁ TRỊ 
CỦA NÓ TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG LÃNH THỔ 

(Toàn văn báo cáo) 

GS. TS Trần Trí Dõi2                                                                                   

1.Việt Nam là một quốc gia với gần 2/3 vùng lãnh thổ là địa bàn có các dân tộc thiểu số 
sinh sống. Theo đó, trong số 63 đơn vị hành chính là tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, chỉ có 
06 tỉnh thuộc trung tâm đồng bằng sông Hồng là vùng không có người dân tộc thiểu số định cư. Ở 
những tỉnh và thành phố còn lại, người dân tộc thiểu số hoặc định cư trong một phạm vi lãnh thổ 
riêng, hoặc sống đan xen với người Kinh hoặc giữa những dân tộc khác nhau. Đặc biệt ở vùng núi 
cao, người dân tộc thiểu số thường là cư dân chủ thể. Như vậy có thể nói vùng lãnh thổ là địa bàn 
các dân tộc thiểu số ở Việt Nam có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất 
nước. 

1.1. Trong những chính sách khác nhau nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, chính sách 
ngôn ngữ nói chung và chính sách ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số nói riêng giữ một vai trò quan 
trọng. Bởi vì, trong một cộng đồng xã hội, ngôn ngữ có chức năng vừa là phương tiện giao tiếp vừa 
công cụ của tư duy. Với hai chức năng ấy nó sẽ góp phần quan trọng không chỉ là việc thúc đẩy sự 
phát triển tri thức khoa học, kinh nghiệm xã hội để cộng đồng dân cư, trong đó có người dân tộc 
thiểu số, chủ động tạo ra sản phẩm lao động của mình, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội mà còn 
là công cụ để trao đổi sản phẩm lao động do người lao động làm ra. Trước đây, từ góc nhìn triết 
học để đánh giá về vai trò của ngôn ngữ trong xã hội, V. Lênin đã viết rằng “Chủ nghĩa tư bản đòi 
hỏi phải củng cố thị trường trong nước. Công cụ chủ yếu trong các quan hệ thương mại của người 
ta là ngôn ngữ”[V.Lênin (1998), tr 18]. Rõ ràng đối với V. Lênin, trong xã hội hiện đại, ngôn ngữ 
có một vai trò to lớn trong phát triển kinh tế. 

Tư tưởng nói trên của V. Lênin về vai trò của ngôn ngữ cho thấy khi Việt Nam định hướng 
phát triển xã hội theo nền kinh tế thị trường, nhà nước không thể không chú ý đến một “công cụ 
chủ yếu” là ngôn ngữ. Vì thế, nó đòi hỏi nhà nước phải xây dựng một chính sách ngôn ngữ nói 
chung cũng như chính sách ngôn ngữ cho vùng dân tộc thiểu số nói riêng sao cho đúng đắn, phù 
hợp với thực tiễn khách quan của địa bàn đặc thù này. Nói rằng chính sách ngôn ngữ cho vùng dân 
tộc thiểu số phải đúng đắn, phù hợp với thực tiễn khách quan có nghĩa là chính sách đó sẽ phải 
thích ứng với thực tế và phải được thực thi có hiệu quả trong xã hội. Khi ấy, nó sẽ giống như một 
nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kiện kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.  

1.2. Như vậy, về mặt lý luận, người ta xác nhận rằng vai trò của ngôn ngữ với tư cách là 
phương tiện giao tiếp vừa công cụ của tư duy có vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế 
xã hội vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam. Lý luận là như thế, còn trong thực tiễn xã hội vùng dân 
tộc thiểu số của Việt Nam vai trò ấy của ngôn ngữ thực sự có hay không? Người ta, theo chúng tôi, 
có thể kiểm chứng điều đó căn cứ vào việc đánh giá nhu cầu và mục đích của người dân tộc khi họ 
sử dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội của mình. 

                                                
2 Khoa Ngôn ngữ học 
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Những nghiên cứu đã có của chúng tôi và đồng nghiệp về nhu cầu và mục đích của người 
dân tộc khi họ sử dụng ngôn ngữ trên lãnh thổ miền núi dân tộc Việt Nam đã giải đáp cho chúng ta 
thấy rõ thực tế ấy. Theo đó, chúng tôi thấy rằng người dân tộc sử dụng thành thạo tiếng phổ thông 
(tức ngôn ngữ quốc gia) sẽ là nguồn nhân lực có trình độ lao động cao hơn, có thu nhập xã hội cao 
hơn [T.T.Dõi (2008a), (2008b), (2008c)]. Cũng vậy, người đồng thời sử dụng thành thạo tiếng phổ 
thông và tiếng mẹ đẻ sẽ có đời sống văn hóa phong phú và đa dạng hơn. Chính vì thế, ở Việt Nam, 
người dân tộc thiểu số có nhu cầu cao trong việc sử dụng cả tiếng phổ thông và tiếng mẹ đẻ của 
mình. Và đồng thời người ta cũng nhận ra vai trò nghiêng về chức năng “phát triển” kinh tế - xã hội 
đối với tiếng phổ thông và ưu tiên về chức năng “nâng cao giá trị văn hóa” cho việc sử dụng tiếng 
mẹ đẻ của mình đối với người dân tộc.  

2. Từ khi thành lập nước năm 1945 đến nay, nhà nước Việt Nam đã xây dựng cho mình một 
chính sách về ngôn ngữ nói chung và chính sách về ngôn ngữ cho vùng dân tộc thiểu số nói riêng. 
Có thể nói, những gì đã có trong chính sách ngôn ngữ cho vùng dân tộc thiểu số, mặc dù có những 
bất cập [TT.T.Dõi (2009a), (2009b)], nhưng đã góp phần quan trọng phát triển xã hội vùng dân tộc 
thiểu số trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, đã đến lúc, những gì mà chúng ta hiểu về chính sách 
ngôn ngữ cho vùng dân tộc thiểu số đã có dường như không còn đáp ứng với đòi hỏi của thực tế 
khách quan. 

2.1. Để nhận thấy rõ điều vừa nói ở trên, chúng ta có thể phân tích những nội dung cấu 
thành nên chính sách ấy. Như chúng ta đều biết, những quy định trong Hiến pháp, trong những điều 
khoản của luật pháp nhà nước (như Luật Giáo dục), trong những Quyết định của Chính phủ (như 
Quyết định 53/CP năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ) đã làm nên những nội dung của chính sách 
ngôn ngữ đối với vùng dân tộc thiểu số. Theo những gì đã được tổng hợp lại, thì có thể tóm tắt nội 
dung cơ bản của chính sách ấy là như sau “ở Việt Nam người dân tộc thiểu số có nghĩa vụ sử dụng 
tiếng phổ thông trong các hoạt động xã hội của mình nhưng đồng thời cũng có quyền được sử dụng 
tiếng mẹ đẻ trong những hoạt động ấy. Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo cho người dân thuộc các 
dân tộc thiểu số đồng thời được thụ hưởng giáo dục tiếng phổ thông (tiếng Việt của dân tộc Kinh) 
và có quyền được đảm bảo giáo dục tiếng mẹ đẻ của mình để giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá 
dân tộc”. Như vậy, trong những nội dung cơ bản làm nên chính sách ngôn ngữ, nhà nước Việt Nam 
đảm bảo quyền bình đẳng của người dân tộc về ngôn ngữ quốc gia và tiếng mẹ để ở cả khía cạnh sử 
dụng cũng như sự thụ hưởng trong giáo dục. 

Xét ở mỗi khía cạnh của vấn đề, bình diện thứ nhất - bình diện “sử dụng và thụ hưởng giáo 
dục tiếng phổ thông”- đối với đồng bào dân tộc thiểu số, như vậy, nó vừa là nghĩa vụ đồng thời vừa 
là quyền lợi của mỗi một công dân. Trong khi đó ở bình diện thứ hai - bình diện “có quyền được sử 
dụng và đảm bảo giáo dục tiếng mẹ đẻ” - tính chất có quyền dường như là nổi trội hơn. Và song 
hành với quyền ấy cũng là nghĩa vụ của người dân tộc thiểu số trong việc duy trì tính bền vững văn 
hoá của chính dân tộc mình để góp phần đảm bảo sự bền vững về tính đa dạng văn hoá của Việt 
Nam. Chúng tôi cho rằng việc nhận biết rõ ràng sự khác nhau về tính chất của hai nội dung cấu 
thành nên chính sách ngôn ngữ hoàn chỉnh như trên là  thực sự cần thiết và rất hữu ích đối với 
không chỉ người dân tộc thiểu số mà cả những người Kinh sống và làm việc ở vùng dân tộc thiểu số. 

 Chúng tôi đã từng nhiều lần phân tích và lý giải trách nhiệm và quyền lợi của người dân tộc 
thiểu số trong việc thực hiện chính sách ngôn ngữ và đồng thời là chính sách tiếp nhận giáo dục 
song ngữ của Nhà nước Việt Nam. Thế nhưng mặc dù chính sách ngôn ngữ được thể hiện ở hai nội 
dung nói trên là một chính sách đúng đắn với xu thế phát triển của thời đại hiện nay nhưng trong 
thực tiễn nó lại ít được phát huy tác dụng. Sau nhiều lần khảo sát thực tế tại địa bàn, chúng tôi nhận 
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ra một sự thực là cho đến ngay hiện nay, hình như người ta thường cho rằng chỉ người dân tộc thiểu 
số mới là đối tượng phải thực hiện chính sách ấy. Về mặt bản chất, tình hình phải được hiểu khác 
hơn rất nhiều.  

Chúng tôi cho rằng chính những người Kinh cư trú và làm việc trên địa bàn mà chủ thể là 
người dân tộc thiểu số thì họ phải là “bộ phận thiểu số”. Do đó họ phải được coi là những đối tượng 
“được chi phối” bằng chính sách ấy. Chính vì thế, nếu chúng ta đơn thuần chỉ đặt vấn đề một chiều 
là người dân tộc thiểu số “có nghĩa vụ sử dụng tiếng phổ thông” và “có quyền lợi được dùng tiếng 
mẹ đẻ” của dân tộc mình thì chúng ta hầu như không thấy hết tính biện chứng của nội dung đó 
trong nội hàm chính sách. Bởi vì, trên địa bàn người dân tộc thiểu số, nếu người Kinh làm việc và 
sinh sông ở đây thì chính họ sẽ là bộ phận người “thiểu số”. Lúc này, những gì liên quan đến chính 
sách ngôn ngữ cho vừng dân tộc thiểu số phải được áp dụng cho bộ phận “cư dân” thiểu số đó. 

Từ thực tế như vậy, nếu chúng ta cho rằng ở địa bàn người dân tộc thiểu số, người Kinh 
sinh sống và nhất là làm việc ở đây có “nghĩa vụ và quyền lợi” khi sử dụng tiếng dân tộc cũng là 
điều bình thường. Có như vậy, về mặt bản chất, chúng ta mới thực sự bảo đảm cho người dân tộc 
thiểu số “quyền” được sử dụng tiếng mẹ đẻ. Bởi lẽ, nếu người dân tộc chỉ khi giáo tiếp với nhau 
mới được “quyền” sử dụng tiếng mẹ đẻ của dân tộc mình thì điều đó cũng có nghĩa tiếng mẹ đẻ của 
họ chỉ được giới hạn trong nội bộ dân tộc.  

Nói một cách khác, chỉ khi nào chúng ta nhận thấy và thừa nhận tính biện chứng giữa hai 
nội dung làm nên sự thống nhất của chính sách ngôn ngữ như trên ở vùng dân tộc thiểu số thì khi 
ấy nội dung của chính sách mới thực sự bình đẳng và thực sự đúng đắn. Trong điều kiện hiện nay 
của vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam, không một sự lựa chọn nào khác có thể hợp lý với điều 
kiện xã hội của đất nước ta như sự phân tích nội dung chính sách vừa được trình bày. Chúng tôi cho 
rằng, những gì mà trong nhiều năm qua chúng ta thực hiện chính sách còn bất cập là do người thực 
thi nó bỏ qua sự biện chứng đó. Và, trong một điều kiện xã hội mới, người thực thi chính sách nếu 
không thay đổi quan niệm như cũ, tính bất cập sẽ càng trầm trọng hơn. 

2.2. Có một câu hỏi được đặt ra là vì sao chính sách về ngôn ngữ cho vùng dân tộc thiểu số 
hiện nay rất dễ thể hiện tính bất cập trong tình hình thực tiễn mới như vậy. Người ta có thể giải 
thích rằng chính sự thay đổi về định hướng phát triển nền kinh tế đất nước theo hướng thị trường là 
điều kiện xã hội làm ảnh hưởng rất nhiều đến chính sách ngôn ngữ. 

Trước hết, đó là khi chúng ta chấp nhận nền kinh tế đất nước nói chung theo hướng thị 
trường thì chúng ta phải chấp nhận cả ở vùng dân tộc cũng phải là nền kinh tế sản xuất hàng hóa. 
Vậy là những cách thức sản xuất truyền thống của người dân tộc thiểu số vốn chưa phù hợp với sản 
xuất hàng hóa, không cách này thì cách khác, cũng phải thay đổi. Sự thay đổi này muốn có hiệu 
quả thì ưu tiên đầu tiên sẽ là ngôn ngữ, một công cụ giao tiếp và tư duy. Nền nền kinh tế sản xuất 
hàng hóa, ngoài vấn đề sản xuất sản phẩm manh tính hàng hóa còn phải biết trao đổi sản phẩm theo 
cách trao đổi hàng hóa. Lúc này, phương tiện ngôn ngữ lại càng giữa vị thế quan trong hơn. 

Vậy là, vào lúc này, vùng dân tộc thiểu số không đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa tiếng 
phổ thông, tiếng mẹ đẻ của người dân tộc mà đã có thêm một quan hệ nữa là tiếng phổ thông, tiếng 
mẹ đẻ và ngoại ngữ. Tiếng Anh phục vụ cho du lịch ở Sa Pa chẳng hạn là một ví dụ thể hiện thực tế 
xã hội này. Rõ ràng, điều kiện xã hội mới đã xuất hiện, do đó mối quan hệ mới cũng xuất hiện. 
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3. Khi xuất hiện mối quan hệ giữa tiếng phổ thông (ngôn ngữ quốc gia), tiếng mẹ đẻ của 
người dân tộc và ngoại ngữ, rõ ràng những gì liên quan đến nội dung trước đây của chính sách 
ngôn ngữ của nhà nước Việt Nam đối với vùng dân tộc thiểu số càng lộ rõ thêm sự bất cập nếu 
cách thức thực hiện vẫn như cũ. Nên chăng, chúng ta cần có một điều chỉnh mới về nội dung của 
chính sách này. Theo chúng tôi sự điều chỉnh ấy phải có cả ở phần các nội dung làm thành chính 
sách, cả ở mối quan hệ giữa các nội dung khi thực hiện chính sách. 

3.1. Ở vấn đề nội dung làm nên chính sách, nếu như trước đây chúng ta chỉ nói về mối qua 
hệ giữa tiếng phổ thông (ngôn ngữ quốc gia), tiếng mẹ đẻ của người dân tộc thì khi thực hiện hoạt 
động giáo dục ngôn ngữ, người ta có thể cho rằng tiếng mẹ đẻ của người dân tộc là ngôn ngữ thứ 
nhất, còn tiếng phổ thông (ngôn ngữ quốc gia) là ngôn ngữ thứ hai. Chính vì vị thế của ngôn ngữ 
như thế mà khi tổ chức hoạt động giáo dục để thực hiên chính sách ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu 
số, người ta có thể thực hiện theo một trong ba mô hình: đồng thời; tiếng phổ thông là chính, tiếng 
mẹ đẻ là sự bổ sung; tiếng mẹ đẻ là là cơ bản. sau đó là tiếng phổ thông.  

Cả ba mô hình giáo dục ngôn ngữ để thực thi chính sách ngôn ngữ ngôn ngữ cho vùng dân 
tộc thiểu số ở Việt Nam nói trên đều được thực hiện. Theo những gì đã tổng kết [BGD (2004)], 
hiện chưa có một cách áp dụng mô hình nào là thực sự hữu hiệu. Điều này là một thực tế vì cảnh 
huống ngôn ngữ ở Việt Nam là một cảnh huống phức tạp. Vì thế, mô hình này có thể hợp lý ở địa 
bàn này nhưng lại không hợp lý ở địa bàn khác. Chính vì thế, phần lớn những mô hình tổ chức giáo 
dục để thực thi chính sách ngôn ngữ trong nhiều năm qua thường mang tính “thử nghiệm”. Những 
nghiên cứu của chúng tôi về sử dụng ngôn ngữ, về giáo dục ngôn ngữ ở địa bàn các dân tộc thiểu 
số nói lên rằng chính nhu cầu sử dụng ngôn ngữ của người dân tộc mới quyết định cách thức tổ 
chức nào là hợp lý. Tiếc là, cho đến nay, trước khi chúng ta áp dụng một mô hình nào đó cho một 
địa bàn cụ thể, chúng ta đã không hoặc chưa đánh giá đúng “nhu cầu sử dụng” ngôn ngữ này của 
người dân tộc thiểu số ở địa bàn đó. 

3.2. Ở mối quan hệ giữa các nội dung khi thực hiện chính sách, chúng ta phải tính đến thực 
tế mới của xã hội. Điều đó có nghĩa là trong chính sách ngôn ngữ, bây giờ không chỉ còn là mối 
quan hệ giữa tiếng phổ thông (ngôn ngữ quốc gia), tiếng mẹ đẻ của người dân tộc nữa. Nó phải là 
mối quan hệ giữa tiếng phổ thông (ngôn ngữ quốc gia), tiếng mẹ đẻ của người dân tộc và ngoại ngữ 
nói chung. Trong mối quan hệ ấy, xuất hiện một vấn đề mới. Vậy thì trong lúc này, tiếng phổ thông 
(ngôn ngữ quốc gia) liệu vẫn giữ vai trò là ngôn ngữ thứ hai trong hoạt động giáo dục của vùng dân 
tộc thiểu số? Rõ ràng, ở đây mối quan hệ giữa những nội dung làm nên nội dung của chính sách 
ngôn ngữ trong vùng dân tộc thiểu số lại càng phức tạp hơn. 

Có lẽ, đã đến lúc, chúng ta cần nhìn lại mối quan hệ này. Và theo những gì mà chúng tôi đã 
nghiên cứu về việc thực thi chính sách ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam, vấn đề “nhu 
cầu sử dụng” ngôn ngữ của người dân tộc thiểu số phải là một dấu hiệu giữa vai trò “trong số” 
trong hoạt động thực thi chính sách. Điều đó có nghĩa là, khi thực hiện hoạt động giáo dục ngôn 
ngữ để thực thi chính sách ngôn ngữ của nhà nước, người ta phải nắm bắt được nhu cầu thực sự của 
người dân theo địa bàn, theo lịch sử. Bỏ qua việc làm này, chúng ta sẽ lại đưa chính sách vào 
những “bẫy” bất cập mới. 

3.3. Để đánh giá đúng “nhu cầu sử dụng” ngôn ngữ này của người dân tộc thiểu số ở một 
địa bàn cụ thể, ngoài việc đánh giá trên nhận thức chủ quan của người dân tộc, chúng ta phải nhận 
thấy rõ mối tương quan giữa nhu cầu chủ quan của họ và sự phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng. 
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Như vậy, chúng ta cũng không bỏ qua được nhận thức chủ quan của người dân tộc thiểu số và càng 
không thể bỏ qua mối tương quan giữ nhận thức chủ quan đó với thực tế kinh tế xã hội. 

Chẳng hạn, trong ba yếu tố làm thành nội dung chính sách ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số 
của Nhà nước Việt Nam là tiếng phổ thông (ngôn ngữ quốc gia), tiếng mẹ đẻ của người dân tộc và 
ngoại ngữ, ở vùng này người ta cho rằng nhu cầu tiếng phổ thông (ngôn ngữ quốc gia) là cao hơn, ở 
vùng khác nhu cầu ngoại ngữ là lớn hơn. Vậy thì về bản chất nhu cầu ấy có tác động như thế nào 
nến sự phát triển bền vững xã hội vùng đân tộc? Chỉ khi nào trong nghiên cứu thực tế, người ta 
hiểu rõ mối quan hệ đó thì việc thực thi chính sách ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số mới biện chứng 
với sự phát triển kinh tế xã hội. Nói cách khác, lúc này trình độ sử dụng ngôn ngữ của một vài địa 
phương đã có những tác động thực sự đến sự phát triển kinh tế xã hội. Hiểu được điều đó, chúng ta 
sẽ tập trung vào thúc đẩy hoạt động giáo dục ngôn ngữ có vai trò tác động tích cực đối với sự phát 
triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số cụ thể nào đó của Việt Nam hiện nay. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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